
/1000 

Km

1 Xe tải 8,02494

2 Xe tải 8,36377

3 Xe tải 6,61405

4 Xe tải 7,12004

5 Xe tải 7,88818

6 Xe tải 6,42027

7 Xe tải 5,31900

8
Xe tuyến cố 

định
12,54380

9 Xe tải 5,59735

10
Xe tuyến cố 

định
16,77520

79H01033 HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ MAI 37 6.610,27

85F00059 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NHƯ QUỲNH 37 2.205,64

85F00062 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NHƯ QUỲNH 38 3.029,38

85C05204 HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC LIÊN 49 9.212,25

85H00566
HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI LÊ THÁI 

CHÚC
63 9.812,67

85C02905 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ PHAN RANG 65 8.240,17

85H00276
HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI LÊ THÁI 

CHÚC
79 11.944,28

79H02073 HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ MAI 70 9.831,41

79C12420 HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ MAI 86 10.282,45

Tổng km hành 

trìnhLần

79H00967 HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ MAI 92 11.464,26

Loại hình: Tất cả loại phương tiện

STT Biển kiểm soát Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ

        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

BÁO CÁO TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM TỐC ĐỘ TỪ 5 LẦN /1000 KM

Sở GTVT: Ninh Thuận Đơn vị cung cấp:

Từ ngày: 01/02/2024 Đến ngày: 29/02/2024



11
Xe tuyến cố 

định
13,71829

12
Xe tuyến cố 

định
8,42504

13
Xe tuyến cố 

định
12,64977

14
Xe 

Container
11,80039

15
Xe tuyến cố 

định
7,13021

16 Xe tải 5,56021

17
Xe tuyến cố 

định
8,27675

18
Xe tuyến cố 

định
6,57806

19 Xe tải 7,92175

20 Xe tải 5,06984

21 Xe tải 5,55620

22 Xe đầu kéo 7,00000

23 Xe tải 5,8725585C05219 HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY PHONG 7 1.191,99

85C03869
HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI LÊ THÁI 

CHÚC
8 1.439,83

85H00461
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TIẾN THÂN TẠI 

NINH THUẬN
7 951,51

85H00748 HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC TÍN 12 1.514,82

85C01922 HỘ KINH DOANH LÊ THÀNH BẢO 12 2.366,94

85F00099 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NHƯ QUỲNH 15 2.280,31

85F00061 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NHƯ QUỲNH 19 2.295,59

85C01808 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ PHAN RANG 21 3.776,83

85F00034 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NHƯ QUỲNH 26 3.646,46

85C03104
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO HÂN - NINH 

THUẬN
28 2.372,80

85F00097 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NHƯ QUỲNH 31 2.450,64

85F00035 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NHƯ QUỲNH 35 2.551,34

85B00422 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NHƯ QUỲNH 34 4.035,59
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